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SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN DƯƠNG KINH 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC: 2023 – 2024 

MÔN: LỊCH SỬ 11 

Thời gian làm bài: 45 phút 

TT 

Nội 

dung 

kiến 

thức 

Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VDC Số CH Điểm 
% Tỉ 

lệ 

Số 

CH 
Điểm Số CH Điểm 

Số 

CH 
Điểm 

Số 

CH 
Điểm TN TL   

1 

Chủ đề 

1. Cách 

mạng 

tư sản 

và sự 

phát 

triển 

của chủ 

nghĩa 

tư bản 

Bài 1. Một 

số vấn đề 

chung về 

cách 

mạng tư 

sản.   

4 1,0 4 1,0     8   20 % 

Bài 2. Sự 

phát triển 

của chủ 

nghĩa tư 

bản. 

4 1,0 4 1,0 1 1,0 1 2,0 10   50 % 

2 

Chủ đề 

2. Chủ 

nghĩa 

xã hội 

từ năm 

1917 

đến 

nay. 

Bài 3. Sự 

hình 

thành 

Liên bang 

Cộng hòa 

Xã hội 

chủ nghĩa 

Xô Viết. 

4 1,0 4 1,0   1 1,0 9 1  30 % 

Tổng 12 3,0 12 3,0 1 1,0 2 3,0 24 2 

 
100% Tỉ lệ % từng mức độ 

nhận thức 
30 30 10 30 60 40 

Tỉ lệ chung 60% 40% 100%  
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MÔN: LỊCH SỬ 11 

Thời gian làm bài: 45 phút 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng cao 
 

1 

CHỦ ĐỀ 

1. CÁCH 

MẠNG 

TƯ SẢN 

VÀ SỰ 

PHÁT 

TRIỂN 

CỦA 

CHỦ 

NGHĨA 

TƯ BẢN 

 

Bài 1. 

Một số 

vấn đề 

chung về 

cách 

mạng tư 

sản. 

 

- Xác định được động lực, giai cấp 

lãnh đạo, nhiệm vụ dân tộc của cuộc 

cách mạng tư sản. 

- Xác định được nhiệm vụ dân tộc 

của cuộc cách mạng tư sản 

4     

- Hiểu được nhiệm vụ dân chủ của 

cuộc cách mạng tư sản. 

- Hiểu được tiền đề tư tưởng của 

cuộc cách mạng tư sản ở Anh và ở 

Pháp 

- Hiểu được đặc điểm chung của 

cuộc cách mạng tư sản. 

 4    

Bài 2. Sự 

phát triển 

của chủ 

nghĩa tư 

bản. 

- Nắm được đặc điểm của chủ nghĩa 

tư bản hiện đại 

- Nắm được thời gian và quá trình 

xâm lược Châu Phi và khu vực Mỹ 

Latinh của các nước đế quốc. 

- Thời gian các nước tư bản chuyển 

sang đế quốc chủ nghĩa và quá trình 

phát triển của CNTB. 

- Hiểu được đặc điểm của chủ nghĩa 

tư bản hiện đại và chủ nghĩa tư bản 

độc quyền. 

4 4 1 1  

2 

Chủ đề 2. 

CHỦ 

NGHĨA 

XÃ HỘI 

TỪ NĂM 

Bài 3. Sự 

hình 

thành 

Liên bang 

Cộng hòa 

- Nắm được ý nghĩa của việc thành 

lập liên bang Cộng hòa XHCN Xô 

Viết đối với nước Nga và quốc tế. 

- Nắm được hình thức đấu tranh cơ 

bản của cược cách mạng Tháng 2/ 

4  1   

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN DƯƠNG KINH 

 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC: 2023 – 2024 



3 

1917 

ĐẾN 

NAY. 

Xã hội 

chủ nghĩa 

Xô Viết. 

1917 ở Nga và chính đảng 

Boonssevich giúp giải quyết tình 

trạng tồn tại 2 chính quyền ở Nga. 

- Phân tích được tiền đề quan trọng 

dẫn đễn cách mạng bùng nổ và 

thắng lợi ở Nga năm 1917 

- Hiểu được tính chất , nhệm vụ của 

cuộc cách mạng Tháng 2/1917 

 4 1   

Tỉ lệ % từng mức độ 

nhận thức 
 30 30 20 20  

Tỉ lệ chung  60 40  
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SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN DƯƠNG KINH 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC: 2023 – 2024 

MÔN: LỊCH SỬ 11  

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM) 

Câu 1: Trong các cuộc cách mạng tư sản, đâu là động lực quyết định thắng lợi của cách mạng? 

A. Giai cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân 

B. Những hứa hẹn về một tương lai tương sáng của giai cấp lãnh đạo cho nhân dân. 

C. Số tiền mà quần chúng nhân dân nhận được khi giành chiến thắng 

D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 2: Giai cấp tư sản giành độc quyền lãnh đạo cách mạng vào thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ XVIII 

B. Cuối thế kỉ XVII 

C. Đầu thế kỉ XVIII 

D. Đầu thế kỉ XVII 

Câu 3: Lãnh đạo cách mạng tư sản là giai cấp: 

A. Qúy tộc 

B. Nông dân và công nhân 

C. Tư sản và các giai cấp, tầng lớp đại diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 

D. Nông nô 

Câu 4: Nhiệm vụ dân tộc của cách mạng tư sản là: 

A. Xóa bỏ tình trạng phong kiến 

B. Đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc 

C. Thống nhất thị trường, tạo thành quốc gia dân tộc đầy đủ bốn yếu tố 

D. Tất cả đáp án trên đúng 

Câu 5: Nhiệm vụ dân chủ thể hiện: 

A. Xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế 

B. Xác lập nền dân chủ tư sản 

C. Người dân có quyền tự do chính trị, tự do kinh doanh và có quyền tư hữu 

D. A,B,C đúng 

Câu 6: Thanh giáo là tiền đề tư tưởng của cuộc cách mạng nào? 

A. Cách mạng tư sản Anh 

B. Cách mạng tư sản Pháp 

C. Cách mạng giải phóng ở Bắc Mỹ 
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D. Cách mạng giải phóng ở Đức 

Câu 7: “Trào lưu Triết học Ánh sáng đã kịch liệt phê phán tình trạng mục nát, lỗi thời của chế độ 

phong kiến và Giáo hội Thiên Chúa giáo đương thời, đưa ra những lí thuyết về việc xây dựng nhà 

nước mới”. Đây là tiền đề tư tưởng của cuộc cách mạng nào? 

A. Cách mạng tư sản Anh 

B. Cách mạng tư sản Pháp 

C. Cách mạng giải phóng ở Bắc Mỹ 

D. Cách mạng giải phóng ở Đức 

Câu 8: Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng như thế nào? 

A. Cuộc cách mạng do nhiều lực lượng lãnh đạo (tư sản, quý tộc mới, chủ nô,...) nhằm chống lại 

chế độ phong kiến, thiết lập nhà nước tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

B. Cuộc cách mạng do giai cấp tư sản nhằm thay đổi hệ thống chính trị, mang lại công bằng, văn 

minh, nhân quyền cho nhân loại, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

C. Cuộc cách mạng do các giai cấp thấp kém trong xã hội (nông dân, nô lệ,…) lãnh đạo nhằm đòi 

lại quyền dân chủ, quyền con người từ giai cấp tư sản và quý tộc, nhằm thiết lập một thể chế nhà 

nước mới. 

D. Cuộc cách mạng nhằm đòi lại quyền tư sản cho đại bộ phận dân chúng, hướng tới hình thành 

chủ nghĩa tư bản. 

Câu 9: Chủ nghĩa tư bản hiện đại có đặc điểm gì? 

A. Có Sức sản xuất phát triển cao trên cơ sở những thành tựu của cách mạng khoa học – công 

nghệ 

B. Có lực lượng lao động đáp ứng sự phát triển nhảy vọt của nền sản xuất 

C. Không ngừng điều chỉnh để tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới. 

D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 10: Cuộc khủng khoảng dầu mỏ diễn ra vào khoảng thời gian nào? 

A. 1973 

B. 1974 

C. 1975 

D. 1976 

Câu 11: Câu nào sau đây không đúng về quá trình xâm lược châu Phi và khu vực Mỹ Latinh của 

các nước đế quốc? 

A. Vào nửa đầu thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây mới đặt một số thương điểm ở ven biển. 

Đến nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đẩy mạnh xâu xé châu Phi. 

B. Đến đầu thế kỉ XX, việc các nước đế quốc phân chia thuộc địa ở châu Phi đã cơ bản hoàn 

thành. 

C. Từ các thế kỉ XVI, XVII, thực dân Tây Ban Nha và thực dân Bồ Đào Nha xâm lược các nước 

ở khu vực Mỹ Latin, lần lượt biến các nước trong khu vực thành thuộc địa. 
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D. Đến đầu thế kỉ XX, các nước Mỹ Latin đã giành được độc lập. Tuy nhiên, Mỹ đã bành trướng 

và can thiệp nội bộ đối với nhiều nước ở khu vực này. 

Câu 12: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa vào thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ XIX 

B. Đầu thế kỉ XX 

C. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 

D. Giữa thế kỉ XIX – cuối thế kỉ XX 

Câu 13: Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn: 

A. Tư hữu hoá sản phẩm quốc dân 

B. Quốc hữu hoá sản phẩm tư nhân 

C. Độc quyền 

D. Tự do cạnh tranh 

Câu 14: Một trong những biểu hiện mới tiêu biểu của chủ nghĩa tư bản hiện đại là gì? 

A. Sự kết hợp giữa sức mạnh kinh tế của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh chính trị 

của nhà nước tư sản 

B. Sự đảm bảo công bằng tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao giữa các công ty lớn với 

các công ty nhỏ. 

C. Sự kết hợp khoa học công nghệ hiện đại với những giá trị truyền thống được đề cao 

D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 15: Chủ nghĩa tư bản độc quyền vào những năm đầu thế kỉ XX được Lê-nin khái quát có 

mấy đặc điểm lớn? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 16: Cuộc Đại suy thoái , cuộc khủng khoảng kinh tế trầm trọng nhất trong lịch sử chủ nghĩa 

tư bản diễn ra vào khoảng thời gian nào? 

A. 1929-1933                         

B. 1923-1933 

C. 1924-1933 

D. 1922-1925 

Câu 17: Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là: 

A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. 

B. cách mạng vô sản. 

C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

D. cách mạng văn hóa. 
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Câu 18: Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 

ở Nga? 

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga 

B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu 

C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động 

Câu 19: Trong các tiền đề sau đây, tiền đề nào quan trọng nhất dẫn đến cách mạng bùng nổ và 

thắng lợi ở Nga năm 1917? 

A. Chủ nghĩa đế quốc là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ cho chủ nghĩa xã hội. 

B. Nước Nga là nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của chủ nghĩa để quốc 

C. Đầu năm 1917, nước Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc. 

D. Giai cấp vô sản Nga có lí luận và đường lối cách mạng đúng đắn. 

Câu 20: Ý nào không phải là ý nghĩa đối với trong nước của việc thành lập Liên bang Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Xô viết? 

A. Đã mở ra con đường giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên đất nước Xô viết trên cơ sở bình 

đẳng và sự giúp đỡ nhau. 

B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết, tạo điều kiện cho sự phát triển 

nhanh chóng về kinh tế, xã hội của tất cả các nước Cộng hoà 

C. Tăng cường vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế. 

D. Khẳng định công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã hoàn thành. 

Câu 21: Ý nào không phải là ý nghĩa quốc tế của việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Xô viết? 

A. Trở thành biểu tượng và là chỗ dựa tinh thần, vật chất to lớn cho phong trào cách mạng thế 

giới. 

B. Cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở những nước thuộc địa ở châu Á, 

châu Phi và khu vực Mỹ Latin. 

C. Thức tỉnh phong trào công nhân ở các nước tư bản phương Tây. 

D. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

Câu 22: Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là 

A. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang 

B. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang 

C. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang 

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang 

Câu 23: Đâu không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga 1917? 

A. Mở ra kỉ nguyên mới và làm thay đối hoàn toàn tình hình đất nước Nga. 
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B. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm chủ 

đất nước. 

C. Làm thay đổi cục diện thế giới. 

D. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới. 

Câu 24: Chính đảng nào tiếp tục chuẩn bị kế hoạch làm cách mạng để giải quyết tình trạng hai 

chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917? 

A. Đảng Mensêvích        

B. Đảng Bônsêvích 

C. Đảng Xã hội dân chủ        

D. Đảng Thống nhất công nhân. 

II. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1: ( 2 điểm) Trình bày ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giàng độc lập của 13 

thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 

Câu 2 (1,0 điểm) . Tại sao nói Anh là “đế quốc mà Mặt trời không bao giờ lặn”? 

Câu 3 (1,0 điểm). Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã để lại những 

bài học gì đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay? 
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SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN DƯƠNG KINH 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC: 2023 – 2024 

MÔN: LỊCH SỬ 11 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM) 

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm 

II. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1: ( 2 điểm) Trình bày ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giàng độc lập 

của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 

Lời giải: 

- Ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh: Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ 

quân chủ lập hiến, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

- Ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: 

+ Giải phóng nhân dân Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập Hợp chúng 

quốc Hoa Kỳ, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

+ Góp phần thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở châu Âu và phong trào đấu tranh 

giành độc lập ở Mỹ Latinh. 

+ Là cuộc cách mạng tư sản nêu lên yêu cầu giải phóng dân tộc. Bản Tuyên ngôn Độc lập 

của Mỹ đã trở thành ngọn cờ tự do với những nguyên lí bất hủ, có ảnh hưởng lớn đối với 

phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Câu 2: ( 1 điểm) 

1-A 2-A 3-C 4-D 5-D 6-A 7-B 8-A 9-A 10-D 

11-B 12-C 13-C 14-A 15-D 16-A 17-C 18-C 19-C 20-D 

21-C 22-B 23-D 24-B       
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Đế quốc Anh thường nói là "đế quốc mặt trời không bao giờ lặn" vì vào thời kì nó đạt tới 

đỉnh cao quyền lực thì đã mở rộng lãnh thổ ra toàn thế giới và mặt trời luôn tỏa sáng trên 

một phần đế quốc của nó. 

Câu 3: ( 1 điểm) 

Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu đã để lại bài học quan trọng nhất cho Việt 

Nam trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội là: Luôn nhạy bén với biến đổi của tình 

hình nhưng không thay đổi nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. 

BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

Đặng Thị Hảo 
 

 

 

 

 


